

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1669/QĐ-UBND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 266/TTr-SNV ngày 12 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 (tám) thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu .

Quyết định và nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Minh Thông


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Stt
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

	1
	Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

	2
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

	3
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

	4
	Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

	5
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

	6
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

	7
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

	8
	Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

	1
	T-VTB-289559-TT
	Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017của Chính phủ

	2
	T-VTB-289558-TT
	Thủ tục Cấp đăng ký hội đoàn tôn giáocó phạm vi hoạt độngtrong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	3
	T-VTB-289562-TT
	Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	

	4
	T-VTB-289563-TT
	Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	5
	T-VTB-289567-TT
	Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị, địa hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	

	6
	T-VTB-289571-TT
	Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vị một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	7
	T-VTB-289573-TT
	Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo , truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	

	8
	T-VTB-289576-TT
	Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng , tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
	

	9
	T-VTB-289560-TT
	Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH BA RIA — VONG TAU Péc 1ap — Tw do — Hanh phic
S6: 1669/QD-UBND Ba Ria-Viing Tau, ngay 26 thang 6 nam 2018
QUYET PINH

vé viéc cong b6 thi tuc hanh chinh ban hanh méi va thu tuc hanh chlnh
bi bai bo linh vuec tin ng1r0’ng, ton giao thugc tham quyen giai quyet
cua Uy ban nhan dan cap huyén, tinh Ba Ria-Viing Tau

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VONG TAU

Can ctr Luat T chire chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Can ctr Luat Tin ngudng, ton gido ngay 18 thang 11 nam 2016;

Can cua Nghi dinh s6’162‘/2017/ND—CP ngay 30 thang 12 ndm 2017 cua Chinh
pht quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bi¢n phap thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido;

_ Can ctr Nghi dinh 56 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh phu
ve€ kiém soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nam
2013 cua Chinh phu stra d61, bo sung mot s6 di€u cua cac Nghi dinh lién quan dén
kiém soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 nam
2017 cua Chinh phu stra d61, bo sung mot s6 di€u cua cac Nghi dinh lién quan dén
kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can cit Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua B

truong, Chu nhiém Vian phong Chinh pht hudng dan vé nghiép vu kiém soat thu tuc
hanh chinh;

Can cu Quyet dinh s6 199/QD-BNV ngay 31 thang 01 nam 2018 cua B
tru’orng Bo Noi vu vé viéc cong bd thii tuc hanh chinh trong linh vyc tin ngudng, ton
gido thudc pham vi chiric nang quan ly ciia B6 Noi vu;

Xét @& nghi cua Giam déc S& Noi vu tai T trinh s 266/TTr-SNV ngay 12
thang 6 nam 2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 08 (tam) thu tyc hanh chinh ban
hanh méi linh vyc tin ngudng, ton giao thude thAm quyen giai quyét ciia Uy ban nhan
dan cip huyén, tinh Ba Ria-Viing Tau (Noi dung chi tiét tai Phy luc kém theo).
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Bai bo 09 thu tyc hanh chinh vé linh vuc ton gido thudc pham vi chirc nang
quan ly cua Uy ban nhan dan cip huyén, tinh Ba Ria-Viing Tau ban hanh theo Quyét
dinh s6 16/QD-UBND ngay 05 thang 01 nam 2017 cua Chu tich Uy ban nhéan dan
tinh Ba Ria-Viing Tau vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh chuan héa linh vic ndi vu
thudc pham vi chirc nang quan 1y ctia Uy ban nhén dan c4p huyén thudc tinh Ba Ria-
Viing Tau .

Quyét dinh va ndi1 dung Phu luc kém theo Quyét dinh nay dugc dang tai trén
Cong thong tin dién tir tinh Ba Ria-Viing Tau, dia chi: www.baria-vungtau.gov.vn.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong [qu 7ban nhan dan tinh, Giam déc S& Noi vu, Thﬁ
truong cac S0, ban, nganh, Chu tich Uy ban nhan dan cac huyén,, thi xa, thanh pho va
cac t6 chuc, ca nhan ¢o lién quan chiu trach nhi¢m thi hanh Quyét dinh nay./.

KT.CHU TICH
PHO CHU TICH

Pang Minh Thong
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PHU LUC
THU TUC HANH CHINH
LINH VUC TIN NGUONG, TON GIAO THUQC THAM QUYEN GIAI
QUYET CUA UBND CAP HUYEN, TINH BA RIA-VUNG TAU
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1669/0D-UBND ngay 26 thang 6 nam 2018 ciia
Chu tich Uy ban nhan dan tinh Ba Ria-Viing Tau)

PHAN I
DANH MUC THU TUC HANH CHIiNH

1. Danh muc thua tuc hanh chinh ban hanh méi linh vuc tin nguwéng, ton
giao thudgc tham quyeén giai quyét cia Uy ban nhan dan cap huyén, tinh Ba Ria-
Viing Tau

Stt ‘ Tén thu tuc hanh chinh

I. Linh vuc tin ngwdng, ton giao

Thu tuc thong bao mé 16p boi dudng vé tén gido theo quy dinh tai khoan 2

! Diéu 41 Luat Tin ngudng, ton gido
) Thu tuc thong bao danh‘ muc hoat dong tén gido ddi véi to chite ¢6 dia ban
hoat dong ton gido & nhi€u xa thudc mot huyén
3 Thu tuc thong bdo danh muc‘hoat dong ton giao bo sung ddi vai t6 chire ¢o dia
ban hoat dong ton gido & nhi€u xa thudc mot huyén
4 Thu tuc thong bao to chirc hdi nghi thuong nién cia to chirc ton gido, to chirc

ton gido truc thudc c6 dia ban hoat dong & mot huyén

Thu tuc dé nghi to chirc dai hoi cua td chirc ton gido, td chirc ton gido truc
5 | thudc, t6 chuc dugc cap ching nhan dang ky hoat dong ton gido c6 dia ban
hoat dong & mdt huyén

Thu tuc dé nghi to chirc cudc 1& ngoai co so tén gido, dia diém hop phap da
dang ky c6 quy mo t6 chirc & mot huyén

Thu tuc dé nghi gidng dao ngoéiq dia ban phu trach, co s& ton giao, dia diem
hop phap da dang ky c6 quy mo t6 chirc @ mdt huyén

Thu tyc thong bao t6 chirc quyén gop ngoai dia ban mot xa nhung trong dia
ban mot huyén, quén, thi x4, thanh phd thudc tinh, thanh phd thu¢c thanh phé
true thudc trung wong cua co s tin ngudng, t6 chirc ton gido, to chic ton gido
truc thudc
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2. Danh muyc thi tyc hanh chinh bi bai b6 linh vye tin ngudng, ton gido thudc
pham vi chirc ning quén ly ctia Uy ban nhan dan cap huyén, tinh Ba Ria-Viing Tau

Stt

S6 ho so TTHC

Tén thu tuc hanh chinh

Tén van ban
quy dinh viéc
bai b, huy
bé TTHC

T-VTB-289559-TT

Thu tuc Cip ding ky hoat dong dong tu,
tu vién va cac to chtc tu hanh tap thé
khac c6 pham vi hoat dong trong mdt
huyén, quén, thi x4, thanh phd thudc tinh

T-VTB-289558-TT

Thi tuc Cap dang ky hoi doan t6n gidocd
pham vi hoat d@nggrong mot huyén,
quan, thi xa, thanh pho thudc tinh

T-VTB-289562-TT

Thu tuc Pang ky thuyén chuyén noi hoat
dong ton gido cua chuc sac, nha tu hanh

T-VTB-289563-TT

Thu tuc Chap thuan hoat dong ton gido
ngoai chuong trinh da dang ky cua to
chtrc ton gido co sé cd sy tham gia cia
tin do trong huyén, quan, thi xa, thanh
phé thudc tinh

T-VTB-289567-TT

Thu tuc Chép thuén t6 chtrc hoi nghi, dia
hoi cta té chire ton giao co s&

T-VTB-289571-TT

Thu tuc Chép thuan cac cudc 1é dién ra
ngoai co sO ton gido co sy tham gia cua
tin dd trong pham vi mot huyén, quan,
thi x4, thanh phé thudc tinh

T-VTB-289573-TT

Thu tuc chap thuan vi¢c giang dao ,
truyén dao cua chuc sac, nha tu hanh
ngoai co so ton gido

T-VTB-289576-TT

Thu tuc tiép nhan thong bao vé viée to
chtrc quyén gop cua co so tin ngudng , to
chtrc ton gido vuot ra ngoai pham vi mot
xa nhung trong pham vi mot huyén

T-VTB-289560-TT

Thu tuc Tiép nhan thong bao vé viéc
thuyén chuyén noi hoat dong ton gido
cua churc sac, nha tu hanh

Luat Tin
ngudng, ton
gido nam 2016

Nghi dinh sb
162/2017/ND-
CP ngay
30/12/2017cua
Chinh phu
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PHAN II
NOQI DUNG CUA THU TUC HANH CHIiNH
LINH VUC TIN NGUONG, TON GIAO

1. Thi tuc thong bao mé 16p bdi dudng vé ton gido theo quy dinh tai
khoan 2 Dieu 41 cta Luat Tin ngudng, ton gidao
a) Trinh ty thyc hién:

Cham nhét 13 20 ngay trudc ngay khai giang, td chtrc ton gido, t chirc ton gido
truc thuoe mé 16p boi dudng vé ton gido theo quy dinh tai khoan 2 Dleu 41 cua Luat
Tin ngudng, ton gido giri van ban thong bao dén Uy ban nhan dan cap huyén noi mo

16p.

b) Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Sang tir 07 gio 00 dén 11 gid
30, chiéu tur 13 gi6 30 dén 17 gio 00 (Tt thir 2 dén thir 6 hang tuén, trir cac ngay ¢,
Tet).

¢) Cach thirc thwe hién: Guri vian ban thong bao truc tiép tai Bo phan tiép nhan
va tra két qua cap huyén; qua duong buu di¢n.

Vian ban thong bao phai c¢6 xac nhan cua Uy ban nhéan dan cip huyén. Néu gt
qua duong buu dién, ngay tiép nhan van ban théng bao dugc tinh theo ngay ghi trén
ddu cong vin dén.

Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua thudc Uy ban nhéan dan cap
huyén.

d) Thanh phin, s6 lwong ho so:

- Thanh phén ho so: Van ban thong béo néu rd tén 16p, dia diém, ly do, thoi
gian hoc, ndi dung, chuong trinh, thanh phan tham dy, danh sach giang vién.

- S6 lugng ho so: 01 (bo).

d) Thoi han gidi quyét: Ngay sau khi Uy ban nhan dan cip huyén nhan dugc
van ban thong bao hop 18 (Thoi han giai quyét t6i da khong qua 10 ngay).

e) Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chirc t6n gido, t6 chirc ton
gido truc thugec mé 16p boi dudng vé ton gido theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 41 cua
Luat Tin ngudng, ton gido.

g) Co quan thyuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan cap huyén.
- Co quan tryc tiép thuc hién thu tuc hanh chinh: Phong Noi vu.

- Mitic d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mirc do 2.

h) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xic nhan cia Uy ban
nhan dan cap huyén vé vi¢c tiép nhan thong bao.
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Vian ban thong bao dugc luu tai Phong No1 vu dé thuc hién cong tac quan Iy
nha nudc ve tin ngudng, ton gido.

i) Lé phi: Khong co.

k) Tén miu don, miu to khai: Noi dung vin ban thong bao theo quy dinh tai
khoan 2 Diéu 41 cua Luat Tin ngudng, ton gido.

1) Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Cham nhit 13 20 ngay truéc ngay khai giang, to chlic ton gido, to chirc ton
gido truc thude co trach nhi¢m thong béo.

- Truong hop viéc mé 16p bdi dudng vé ton gido vi pham quy dinh tai Dleu 5
cia Luat Tin ngudng, ton glao Uy ban nhén dan cap huyén c6 van ban yéu cau to
chtic t6n gido, t6 chirc ton gido truc thudc khong t6 chirc hodc dimg viéc mo 16p boi
dudng.

m) Can cwr phap ly caa thu tuc hanh chinh:

- Luat Tin ngudng, ton gido (Luat sb 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s0 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 ciia Chinh phii quy dinh chi
tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Théng tu sO 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudéng dan vé nghiép vu kiém soat tha tuc hanh chinh.
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2. Thi tyc thong bao danh muc hoat ddng ton giao ddi véi to chire c6 dia
ban hoat dong ton gido ¢ nhiéu xa thu¢c mot huyén

a) Trinh ty thyc hién:

Tb chic ton gido, td chuc ton gido truc thude, td chire duoc cép chirng nhan
dang ky hoat dong ton gido c6 dia ban hoat dong ton gido & nhiéu x3 thuéc mot huyén
guri vin ban thong bao vé danh muc hoat dong ton giao dién ra hiang nim dén Uy ban
nhan dan cip huyén.

b) Thoi gian tiép nhan ho so va tri két qua: Sang tir 07 gio 00 dén 11 gid
30, chiéu tur 13 gi6 30 dén 17 gio 00 (Tt thir 2 dén thir 6 hang tuan, trir cac ngay I¢,
Tét).

¢) Cach thirc thye hién: Guri van ban thong bao truc tiép tai BO phan tiép nhan
va tra két qua cap huyén; qua duong buu dién.

Vin ban thong bao phai c6 xac nhan ctiia Uy ban nhan dan cap huyén. Néu gui
qua duong buu dién, ngay ti€p nhan van ban thong bao dugc tinh theo ngay ghi trén
dau cong van dén.

Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua thuéc Uy ban nhan dan cap
huyén.

d) Thanh phin, s6 lweong ho so:

- Thanh phéan hd so: Vian ban thong bao (theo miu) va cac tai liéu kém theo
(néu co).

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

d) Thoi han giai quyét: Ngay sau khi Uy ban nhéan dan cdp huyén nhan dugc
van ban thong bao hop 1¢ (Thoi han giai quyét to1 da khong qua 07 ngay).

e) Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chirc t6n gido, t6 chiic ton
gido truc thudc, t6 chirc duoc cap chung nhan dang ky hoat dong ton gido c6 dia ban
hoat dong ton gido & nhicu xa thuéc mot huyén.

g) Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén.
- Co quan truc tiép thuc hién tha tuc hanh chinh: Phong Noi vu.

- Mtic d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mirc do 2.

h) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xic nhan cia Uy ban
nhan dan cap huyén vé viéc ti€p nhan thong béo.

Vién ban thong bao dugc luu tai Phong Noi vu dé thuc hién cong tac quan ly
nha nudc ve tin ngudng, ton gido.

i) L€ phi: Khong co.

k) Tén miu don, miu t& khai:
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Théng bao danh muyc hoat dong ton giao héng nam hoéc danh muc hoat dong
ton gido bd sung (Mau B30, Phu luc Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay
30/12/2017).

1) Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Cham nhat 1a 30 ngay ké tir ngay dugc cong nhan, chap thudn hodc dugc cép
ching nhén dang ky hoat dong ton giao, t6 chire ton gido, to chire ton gido truc thudc,
t6 chirc duoc cap chimg nhan dang ky hoat dong ton gido co dia ban hoat dong ton
gido 0 nhiéu xa thu(f)g mot huyén co t,récqh nhiém guri van ‘pén thong bdo danh muc
hoat dong ton gido dién ra hang nam dén Uy ban nhan dan cap huyén.

- Cham nlgét 1a 30 ngay ké tir ngay Luét Tin ngudng, tén giao co6 hiéu luc, t6
chire ton gido, t6 chirc ton gido tryc thuge, to chirc da dugc cap chung nhén dang ky
hoat dong ton gido c6 dia ban hoat dong ton giao ¢ nhi€u xa thudc mdt huyén tfuérc
ngéy Luat cé hiﬁ:u luc co6 trach nhjém thong bao danh muc hoat dong ton gido dién ra
hang ndm dén Uy ban nhan déan cap huyén.

- Viép thong bao danh muyc hoat dong ton gido dién ra héng nam chi thuc hién
mot 1an. D61 voi cac hoat dong ton gido khong co trong danh myc da théng bao thi
nguoi dai dién t6 chirc ¢ trach nhiém gui van ban thong bao b6 sung dén Uy ban
nhan dan cap huyén.

m) Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh:

- Luét Tin ngudng, ton gido (Luat sb 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phu quy dinh chi
tiét mot sO di€u va bién phép thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Thong tu 5O 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudng dan vé nghi€p vu kiém soat thu tuc hanh chinh.
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Mau B30

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

I-I(I)...

THONG BAO
Danh muc hoat dong ton gido hang nam
hoac danh muc hoat dong ton gidao bo sung

Kinh gtri: .......... @

Thong bao danh muc hoat dong D véi cac noi dung sau:

TT Tén cac hoat Thoi gian | Dia diém dién rahoat | Ghi chi
dong ton gido t0 chuc dong ton gido
1
2
N

TM. TO CHU'C ®
(Chit ky, ddu)

D Pia danh noi ¢é tru sé ciia té chirc tén giao, 16 chikc ton giao truc thuoc hodac
16 chirc dwge cdp chimg nhdn dang ky hoat dong ton gido.

@ Co quan quan Iy nha nwéc vé tin ngudng, tén gido & trung uong doi voiviéc
théng bdo danh muc hoat déng tén gido (hodc hoat ddng tén gido bé sung) cua té
chire c6 dia ban hoat dong ton gido o nhiéu tinh; co quan chuyén mén vé tin nguéng,
ton giao cap tinh déi véi viéc thong bao danh muc hoat dong ton gido (hodc hoat
déng ton gido bo sung) cuaté chirc 6 dia ban hoat dong ton gido o nhiéu huyén
thuoc mot tinh; Uy ban nhan dan cap huyén doi véi viée thong bao danh muc hoat
dong ton gidao (hodc hoat dong ton giao bo sung) cua 16 chire ¢é dia ban hoat dong
t6n gido ¢ nhiéu xa thuéc mét huyén; Uy ban nhén déan cdp xd doi véiviéc théng bdo
danh muc hoat dong ton giao (hodac hoat dong ton gidao bo sung) cua 16 chirc ¢é dia
ban hoat dong ton gido 0 mot xd.

' T6 chire tén gido, 16 chirc tén gido truc thuéc hodc t6 chirc dwege cdp ching
nhan dang ky hoat dong ton gido.

“ Hoat déng tén gido hang ndm hodc hoat dong tén gido bé sung.
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3. Thu tuc thong bao danh muc hoat djng ton giao bo sung ddi véi to chirc
c6 dia ban hoat dong ton giao ¢ nhiéu xa thug¢c mot huyén

a) Trinh ty thyc hién:

Cham nhat 1a 20 ngay trude khi dién ra hoat dong ton gido khong co trong
danh muc da thér}g bdo hang nejlm, nguoi dai dién cua t6 chirc ton gido, td6 chirc ton
gido truc thudc, t6 chuc d‘u’(jc cap ching nhan dang ky hoat dong ton giao qc() dia bé}n
hoat dong t6n gido ¢ nhi€u xa thudc mot huyén gui van ban thong bao bod sung dén
Uy ban nhan déan cap huyén.

b) Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua: Sang tir 07 gio 00 dén 11 gid
30, chiéu tur 13 gi6 30 dén 17 gio 00 (Tt thir 2 dén thir 6 hang tuan, trir cac ngay ¢,
Tét).

¢) Cich thire thye hién: Giii van ban thong bao tryc tiép tai BO phan tiép nhan
va tra két qua cap huyén; qua duong buu di¢n.

Van ban thong bao phai ¢6 xac nhén cua Uy ban nhéan dan cip huyén. Néu gii
qua duong buu dién, ngay tiép nhén van ban thong bao dugc tinh theo ngay ghi trén
dau cong van dén.

Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua thudc Uy ban nhan dan cap
huyén.

d) Thanh phin, s6 lwong ho so:

- Thanh phan hd so: Vin ban thong bao (theo mau) va cac tai liéu kém theo
(néu co).

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

d) Thoi han gidi quyét: Ngay sau khi Uy ban nhan dan cip huyén nhan dugc
van ban thong bao hop 18 (Thoi han giai quyét t6i da khong qua 10 ngay).

e) Poi tugng thye hién thi tuc hanh chinh: Nguoi dai dién cua t6 chirc ton
gido, to chirc ton gido tryc thudc, to chirc duge cip ching nhan ding ky hoat dong
t6n gido bd sung hoat dong ton gido khong co trong danh muc di thong bao hang
nam.

g) Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhéan dan cap huyén.
- Co quan truc tiép thuc hién tha tuc hanh chinh: Phong Noi vu.

- Mtic d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mirc do 2.

h) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xic nhan cia Uy ban
nhan dan cap huyén vé viéc ti€p nhan thong béo.

Vién ban thong bao dugc luu tai Phong Noi vu dé thuc hién cong tac quan ly
nha nudc veé tin ngudng, ton gido.

i) L€ phi: Khong co.
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k) Tén miu don, miu to khai:

Théng bao danh muyc hoat dong ton gido héng nam hoéc danh muc hoat dong
ton gido bd sung (Mau B30, Phu luc Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay
30/12/2017).

1) Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

Cham nhat 1a 20 ngay trude khi dién ra hoat dong ton gido khong co trong
danh myc da thong bao hang nam, nguoi dai dién cua t6 chirc ton gido, to chirc ton
gido truc thudc, to chirc duoc cap ching nhdn dang ky hoat dong ton gido c6 dia ban
hoat dong ,tén gido & nhiéu xa tl}u(f)c mot huyén c6 trach nhiém gui van ban thong bao
bd sung dén Uy ban nhan dan cap huyén.

m) Can cwr phap ly cua tha tuc hanh chinh:

- Luat Tin ngudng, ton gido (Luat sb 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phi quy dinh chi
tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Thong tu sO 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudng dan vé nghi€p vu kiém soat thu tuc hanh chinh.
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Mau B30

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

---(1)-.o

THONG BAO
Danh muc hoat dong ton gido hang nam
hoac danh muc hoat dong ton gidao bo sung

Kinh gtri: .......... @

Thong bao danh muc hoat dong D véi cac noi dung sau:

TT Tén cac hoat Thoi gian | Dia diém dién rahoat | Ghi chi
dong ton gido t6 chirc dong ton gido
1
2
N

TM. TO CHUC ©®
(Chit ky, ddu)

D Pia danh noi co tru s& cua td chire ton gido, td chirc ton gido truc thudc hoac
t6 chirc dugc cap ching nhan ding ky hoat dong ton gido.

@ Co quan quan 1y nha nudc vé tin ngudng, ton gido & trung uong d6i voiviée
thong bao danh muc hoat dong ton gido (hodc hoat dong ton giao bd sung) cua t6
chuc c6 dia ban hoat dong ton giao & nhiéu tinh; co quan chuyén mén vé tin ngudng,
ton giao cap tinh doi véi viéc thong bao danh muc hoat dong ton gido (hodc hoat
dong ton giao bd sung) cuato chtrc ¢6 dia ban hoat dong tén gido ¢ nhiéu huyén thudc
mot tinh; Uy ban nhan dan cap huyén d6i voi vi¢e thong bao danh myc hoat dong ton
gido (hoac hoat dong ton giao bd sung) cla t6 chure ¢6 dia ban hoat dong ton giao &
nhiéu x3 thuéc mot huyén; Uy ban nhan dan cap xa doi véiviéc thong bao danh muc
hoat dong ton gido (hodc hoat dong ton gido bd sung) cia to chuc c6 dia ban hoat
dong ton gido & mot xa.

@) T8 chirc ton gido, td chic ton gido truc thude hoac td chuc duge cép chiing
nhan dang ky hoat dong ton gido.

@ Hoat dong t6n gido hang nim hodc hoat dong ton gido bd sung.
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4. Thi tuc thong bao td chirc hdi nghi thwong nién ciia té chirc ton gido, to
chirc ton giao truc thudc co dia ban hoat dong & mot huyén

a) Trinh ty thyc hién:

Cham nhét 13 20 ngay trudc ngay to chirc hoi nghi, to chic ton gido, to chic
ton gido truc thudc co dia ban hoat dong ton gido & mot huyén giri van ban thong bao
vé viéc t6 chirc hoi nghi thuong nién dén Uy ban nhan dan cap huyén.

b) Thoi gian tiép nhan ho so va tri két qua: Sang tir 07 gid 00 dén 11 gid
30, chiéu tr 13 gi6 30 dén 17 gio 00 (T thir 2 dén thir 6 hang tun, trir cac ngay I¢,
Tét).

¢) Cach thirc thue hién: Giri vin ban thong bao truc tiép tai B6 phan tiép nhan
va tra két qua cap huyén; qua duong buu dién.

Vin ban thong bao phai c6 xac nhan ctiia Uy ban nhan déan cap huyén. Néu gui
qua duong buu dién, ngay ti€p nhan van ban thong bao dugc tinh theo ngay ghi trén
dau cong van dén.

Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua thudc Uy ban nhéan dan cap
huyén.

d) Thanh phin, s6 lweong ho so:

- Thanh phéan hd so: Vian ban thong bao (theo miu) va cac tai liéu kém theo
(néu co).

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

d) Thoi han gidi quyét: Ngay sau khi Uy ban nhan dan cip huyén nhan dugc
van ban thong bao hop 18 (Thoi han giai quyét t6i da khong qua 07 ngay).

e) Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chirc t6n gido, t6 chirc ton
gido truc thudc c6 dia ban hoat dong ton gido & mot huyén t6 chirc hdi nghi thuong nién.

g) Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén.
- Co quan truc tiép thuc hién tha tuc hanh chinh: Phong Noi vu.

- Mtic d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mirc do 2.

h) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xic nhan cia Uy ban
nhan dan cap huyén vé viéc ti€p nhan thong béo.

Vién ban thong bao dugc luu tai Phong Noi vu dé thuc hién cong tac quan ly
nha nudc ve tin ngudng, ton gido.

i) L€ phi: Khong co.

k) Tén miu don, miu t& khai:
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Thong bao td chuc hoi nghi thuong nién (Mau B31, Phu luc Nghi dinh $6
162/2017/ND-CP ngay 30 thang 12 ndm 2017).

I) Yéu cdu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Cham nhat Ia 20 ngay
trude ngay td6 chirc hoi nghi, t6 chire ton gido, t6 chire ton giao truc thudc cé dia bélI}
hoat dong ton gido ¢ mot huyén co trach nhiém gui van ban thong bao vé viée to
chtrc hoi nghi thuong nién dén Uy ban nhan déan cap huyén.

m) Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Luét Tin ngudng, ton gido (Luat sb 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s0 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 ctia Chinh phii quy dinh chi
tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Thong tu sO 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudng dan vé nghiép vu kiém soat thu tuc hanh chinh.
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Mau B31

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

---(1)-.o

~ THONG BAO
To chirc h¢i nghi thuwdng nién

Kinh gui: .......... @,
Tén td chirc (Chit in hoa): «ovvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeee® e
I 4 TS0
Thong bao vé viéc to chirc hoi nghi thuong nién véi cac ndi dung sau:
NOT AUNG: e e e
Thoi gian: ..
Dia diém: .

Vin ban kem theo gom: Du klen thanh phan sO lu’ong ngu’orl tham du chu’ong
trinh t6 chirc hoi nghi thuong nién.

TM. TO CHU'C ©
(Ky, ghi ro ho tén, dau)

Y Bia danh noi ¢é tru sé cia to chikc tén gido hodic t6 chike tén gido truc thudc.

@ Co quan quan ly nha nuoc ve tin ngu’o’ng, ton giao o trung wong doi véi vzec 16
chirc hoi nghi thuong nién cua 16 chirc tén gido, t6 chirc tén gido truc thudc, té chire
dwoc cdp chitng nhén dang ky hoat dong ton gido co dia ban hoat dong o nhiéu tinh;
co' quan chuyén mon ve tin ngu’o’ng, ton gido cdp tinh doi voi viéc to chirc hoi nghi
thwong nién ciia t6 chirc tén gido, t6 chirc ton gido triec thude, t6 chire dwgce cdp
ching nhdn dang ky hoat dong ton gido co dia ban hoat dong o nhiéu huyén thudc
mot tinh; Uy ban nhdn déan cap huyén doi véi viéc to chire hdi nghi thuong nién ciia
16 chirc ton gido tryc thugc co dia ban hoat dong o mot huyén.

' T6 chirc tén gido, t6 chire tén gido truc thude hodc té chirc dwgc cdp chimg
nhan dang ky hoat dong ton gido.
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5. Thi tuc dé nghi t(‘} chirc dai hdi ciia to chirc ton gido, to chirc ton gido
truc thugc, to chirc dwoc cap chirng nhan diang ky hoat dong ton giao cé dia ban
hoat dong & mt huyén

a) Trinh ty thyc hién:

- Buée 1: To chie ton gido, td chuc t76n giéq truc thu(f)c, td chuc duge cép
ching nhan dang ky hoat dong ton gido chuan bi day du ho so theo quy dinh cua
phap luat.

- Budre 2: Nop hd so tai BO phan tiép nhan va tra két qua cip huyén.

Cong chirc cé trach nhiém tiép nhan kiém tra tinh hop 1& cia hd so, néu:
Truong hop hd so da day du, hop 1é thi viét glay bién nhan trao cho ngudi ndp (ddi
vOi hd so nop truc tlep) Truong hop héd so thiéu, hoic khong hop 1€ thi cong chirc
tiép nhan hd so hudng dan dé nguoi den‘ ndp hd so bod sung ho so theo dung quy dinh
hodc thong bao bang van ban (ddi vdi hd so ndp qua dudng buu dién) cho t6 chirc dé
hoan chinh ho so.

- Buorce 3:

+ Phong Noi vu phéi hop véi céc co quan lién quan tham dinh ho so, trinh Uy
ban nhan dan cap huyén.

+ Uy ban nhan dan cip huyén cin ct To trinh ciia Phong Noi vu chp thuan
hoac khong chap thuan vé vi¢c t6 chic dai hoi. Truong hop tir cho1 dé nghi phai tra
161 bang van ban va néu ro 1y do.

- Bude 4: Nhan két qua tai B phan tiép nhén va tra két qua thudc Uy ban nhan
dan cap huyén.

Cong chtc ¢6 trach nhiém tra két qua kiém tra gidy hen va tién hanh tra két qua
cho ngudi dén nhan.
b) Thoi gian tlep nhan hd so va tra két qua: Sang tu 07 gio 00 dén 11 gio
30, chiéu tir 13 gid 30 dén 17 gio 00 (T thir 2 dén thir 6 hang tudn, trir cac ngay 18,
Tét).

¢) Cach thirc thue hién: Nop hd so truc tiép, qua dudng buu dién. Néu giri
qua duong buu dién, ngay ti€p nhan ho so dugc tinh theo ngay ghi trén dau cong van
dén.

d) Thanh phin, so lwong ho so:

- Thanh phan ho so:

+ Vin ban dé nghi (theo mau);

+ Bao céo tong két hoat dong cua t6 chic;

+ Du thao hién chuong hodc hién chuong stra d6i (néu c6).

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

d) Thoi han giai quyét: 25 ngay ké tir ngay nhan du hd so dé nghi hop 18.
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e) Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: T6 chuc tén gido, to chirc ton
gido truc thudc, t0 chirc duoc cap chung nhan dang ky hoat dong ton giao cé dia ban
hoat dong & mot huyén t6 chirc dai hoi.

g) Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cép huyén.
- Co quan tryc tiép thuc hién thu tuc hanh chinh: Phong Né6i vu.

- Mtic d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mitrc d0 2.

h) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban tra 10i chip thuan hodc
khong chap thuan vé viéc td chure dai hoi.

i) Lé phi: Khong co.
k) Tén miu don, miu to khai:

Pé nghi vé viéc to chuc dai hoi (Mau B33, Phu luc Nghi dinh s6
162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017).

1) Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong co.
m) Can cur phap ly ciaa thua tuc hanh chinh:
- Luat Tin ngudng, ton gido (Luat sb 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét mot sO di€u va bién phép thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Théng tu sO 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudéng dan vé nghiép vu kiém soat tha tuc hanh chinh.
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Mau B33

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

I-I(I)...

~ PENGHI
Ve viéc to chire dai hoi

Tén t6 chirc (chit in hoa): ......c.vvveveeeeeeeinn.... B e,

I 40 TS0

pPé nghi vé viéc td chtrc dai hoi véi cac ndi dung sau:

LY dO 10 ChUC: « .ot
NOLAUNE: oot e e

Thoi gian: ..

Pia diém: . .. e . : ceeereeneeans

Van ban kem theo gom: Chuorng trlnh t6 chuc dal h01 du’ klen thanh phan sO

luong nguoi tham du; bao céo tong két hoat dong cua td chire; du thao hién chuong
hodc hién chuong stra doi (n€u co).

TM. TO CHUC ©
(Ky, ghi ro ho tén, dau)

D Dia danh noi ¢é tru s& ciia té chire tén gido, 16 chirc tén giao tryc thuoc hodc
16 chire dwoc cdp chirng nhdn ding ky hoat dong ton gido.

@ Co quan quan 1y nha nudc vé tin ngudng, ton gido o trung uong doi voi viéc
16 chirc dai héi ciia t6 chire tén gido, t6 chirc tén gido trie thude, to chive dwoe cdp
chung nhén dang ky hoat dong ton gidoco dia ban hoat dong o nhiéu tinh; co quan
chuyén mon vé tzn nguong, ton gido cap tmh doi véi viéc to chure dai hoi cua t6
chirctén gido, té chire ton gido truc thudc, té chire dwge cdp chitng nhédn ding ky
hoat dong ton giao co dia ban hoat dong o nhiéu huyén thuéc mot tinh; Uy ban nhan
dan ccfp huyén doi véi viée t6 chire dai héi ciia t6 chire tén giao truc thuoc co dia ban
hoat dong o mét huyén.

&) Té chire tén gido, t6 chire tén gido truc thudc hodc t6 chire dwoc cdp chirng
nhan dang ky hoat dong ton gido.
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6. Thii tuc dé nghi to chirc cudc 1€ ngoai co sé ton gido, dia diém hop phap
da dang ky c6 quy mé to chirc @ mgt huyén

a) Trinh ty thyuc hién:

- Bude 1: T6 chire ton gido, t6 chirc tén gido truc thudc, td chuc duge cép
ching nhan dang ky hoat dong ton gido chuan bi day du ho so theo quy dinh cua
phap luat

- Bwéc 2: Nop hd so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua cip huyén.

Cong chirc c6 trach nhiém tiép nhén kiém tra tinh hop 1& cia hd so, néu:
Truong hop hd so da day du, hop 1¢ thi viét glay bién nhan trao cho ngudi ndp (ddi
vOi hd so nop truc tlep) Truong hop hd so thiéu, hoic khong hop 1¢ thi cong chirc
tiép nhan ho so hudng dan dé nguoi dén ndp ho so bd sung hd so theo ding quy dinh
hodc thong bao bang van ban (ddi v6i hd so ndp qua dudng buu dién) cho to chirc dé
hoan chinh hd so.

- Budc 3:

+ Phong Noi vu phéi hop véi cac co quan lién quan tham dinh ho so trinh Uy
ban nhan dan cap huyén.

+ Uy bar,l nhan dén‘ cép huyén can cu T(‘j trinh ctia Phong Noi1 vu chép thuan
hoac khdong chap thuan vé viéc to C,hI'I'C‘ cudc 1€ ngoai co sc"j ton gido, dia diém hop
phap da dang ky. Truong hop tir chd1 d€ nghi phai tra 161 bang van ban va néu rd 1y
do.

-,Bu’é’c 4: Nhan két qua tai BO phan tiép nhén va tra két qua thudc Uy ban nhan
dan cap huyén.

Cong chire ¢6 trach nhiém tra két qua kiém tra gidy hen va tién hanh tra két qua
cho nguoi dén nhan.

b) Thoi gian tlep nhan hd so va tra két qua: Sang tu 07 gio 00 dén 11 gio
30, chiéu tir 13 gid 30 dén 17 gio 00 (Tir thir 2 dén thir 6 hang tudn, trir cac ngay 18,
Tét).

¢) Cach thirc thye hién: Nop hé so truc tiép, qua duong buu dién. Néu giri
qua duong buu di¢n, ngay tiép nhéan hd so dugc tinh theo ngay ghi trén dau céng van
den.

d) Thanh phin, so lwong ho so:

- Thanh phéan ho so: Vin ban dé nghi (theo miu);

- S6 lugng ho so: 01 (bd).

d) Thoi han giai quyét: 25 ngay ké tir ngay nhan di ho so dé nghi hop 18.

e) Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chic ton gido, to chuc ton
gido tryc thudce, t6 chue duge cap ching nhan dang ky hoat dong ton gido to chuc
cudc 1€ ngoai co sé ton gido, dia diém hop phap da dang ky.
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g) Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén.

- Co quan tryuc tiép thuc hién thu tuc hanh chinh: Phong Néi vu.

- Mitic d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mitrc d0 2.

h) Két qué thwe hién thii tuc hanh chinh: Van ban tré 16i chap thufn hoac
khong chap thuén vé viéc td chure cudc 1€ ngoai co s ton gido, dia diém hop phap da
dang ky.

i) Lé phi: Khong co.

k) Tén mau don, miu to khai:

~Dé nghi to chtc cude 18 ngoai co so ton giao hodc dia diém hop phap da dang
ky (Mau B34, Phuy luc Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017).

1) Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong co.
m) Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
- Luat Tin ngudng, ton gido (Luat sb 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s0 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 ciia Chinh pha quy dinh chi
tiet mot so di€u va bién phap thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Théng tu sO 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudéng dan vé nghiép vu kiém soat tha tuc hanh chinh.
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Mau B34

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

---(1)-.o

] ) PE NGHI ]
To chirc cugc léngoai co sé ton giao hoic dia diem hgp phap da dang ky

Tén t chirc (chit in hoa): .........oevvveveeeennn.. ) e,

U SO oot —

A . A oA R ’ A X 4
bé nghi vé viéc to chuc cudc 1€ L9,

.. V01 cac ndi dung sau:

TN CUOC L& .o
NUOT ChU ;oo
NOT AUN G et e e
Thoi gian thuc hi€n: ...,

Dia diém thue BIEN: ... ov e

QUY 10 ot
Vin ban kém theo gdm: Chuong trinh t6 chirc cudc 1&; du kién thanh phan tham
du cudc 18.

TM. TO CHUC ®
(Chit ky, ddu)

D Bia danh noi cé tru sé cia té chirc tén gido, 16 chirc tén giao tryc thuoc hodc
16 chire dwoe cdp chitng nhén ddng ky hoat dong ton gido

@ Co quan chuyén mon vé tin nguong, ton giao cdp tinh noi dir kién t6 chirc
cugc Ze doi véi cudc 1é o quy mo t6 chirc & nhiéu huyen thugc mot tinh hodc o nhiéu
tinh; Uy ban nhén dén cap huyén doi véi cudc 1é ¢ quy mé té chire & mot huyén.

' T6 chire tén gido, t6 chirc tén gido tryc thugc hodc t6 chire duoc cap chimg
nhdn dang ky hoat dong ton gido. Déi véi t6 chire ton gido, t6 chirc tén gido tric
thudc, ngueoi thay mdt té chire phdi ky tén va dong dau.

@ Cugc 1é ngoai co sé ton gido hodc dia diém hop phdp da dang ky.
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7. Thii tuc dé nghi giang dao ngoai dia ban phu trach, co sé ton gido, dia
diem hop phap da dang ky cé6 quy mo t6 chirc & mot huyén

a) Trinh ty thuc hién:

- Bude 1: Chuc séc, chitc viée, nha tu hanh chuéan bi déy du hod so theo quy
dinh cua phap luat.

- Buée 2: Nop ho so tai BO phan tiép nhan va tra két qua cép huyén.

Cong chue ¢ trach nhiém tiép nhan ki,ém tra tinh hop 1& ctia hd so, nél}:
Tru’(‘wr}g hop ho so déd day du, hop 1€ thi viét gidy bién nhan trao cho nguoi ndp (doi
v0i ho so np truc tiép). Truong hop hd so thiéu, hodc khong hop 1¢ thi cong chic
tiép nhan hd so hudng dan dé nguoi dén nop hd so bo sung hd so theo dung quy dinh

hoic thong bao bang vin ban (d6i v6i hd so ndp qua dudng buu dién) cho chirc sic,
chitc viée, nha tu hanh dé hoan chinh hd so.

- Buére 3:

+ Phong Noi vu phéi hop véi cac co quan lién quan tham dinh ho so trinh Uy
ban nhan dan cap huyén.

+ Uy ban nhén dan cap huyén can ctr vao To trinh cua Phong Noi vu chég
thuan hodc khong chap thl}én vé vi¢c giang dao ngoai dia ban phu ’tréc‘h, cuoc le
ngoai co s¢ ton gido, dia di€ém hop phap da dang ky. Truong hop tir choi d€ nghi phai
trd 101 bang van ban va néu rd 1y do.

- Buéc 4: Nhén két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua thuoc Uy ban nhan
dan cap huyén.

Cong chire co trach nhiém tra két qua kiém tra gidy hen va tién hanh tra két qua
cho nguo1 dén nhan.

b) Thoi gian tiép nhan ho so va tri két qua: Sang tir 07 gio 00 dén 11 gid
30, chiéu tur 13 gi6 30 dén 17 gio 00 (Tt thir 2 dén thir 6 hang tuan, trir cac ngay I¢,
Tét).

¢) Cach thirc thuce hién: Nop hé so tryc tiép, qua duong buu dién. Néu giri
qua duong buu di¢n, ngay tiép nhéan ho so dugc tinh theo ngay ghi trén dau céng van
den.

d) Thanh phén, so lwong ho so:

- Thanh phéan ho so: Vin ban dé nghi (theo miu);

- S6 lugng ho so: 01 (bo).

d) Thoi han giai quyét: 25 ngay ké tir ngay nhan di ho so dé nghi hop 18.

e) Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Churc sdc, chtrc viée, nha tu hanh
giang dao ngoai dia ban phuy trach, co s¢ ton giao, dia diém hop phap dé dang ky c6
quy mo t6 chirc & mot huyén.

g) Co quan thyuc hién thu tuc hanh chinh:
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- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhéan dan cap huyén.

- Co quan truc tiép thuc hién thu tuc hanh chinh: Phong Ndi vu.

- Mtic d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mtrc d6 2.

h) Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: Van bén tra 10i chp thuén hogc
khong chap thuan vé viéc giang dao ngoai dia ban phu trach, co sd ton giao, dia diém
hop phap da dang ky.

i) L€ phi: Khong co.

k) Tén mau don, miu to khai:

Dé nghi giang dao ngoai dia ban phuy trach, co s& ton gido hodc dia diém hop
phap da dang ky (Mau B35, Phu luc Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30 thang 12
nam 2017).

1) Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong co.

m) Can cwr phap ly cua thua tuc hanh chinh:

- Luat Tin ngudng, ton gido (Luat s6 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phi quy dinh chi
tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Théng tu sO 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudéng dan vé nghiép vu kiém soat tha tuc hanh chinh.
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Mau B35
CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic
Y. ngay.....thang.....ndm... ...
PE NGHI
Giing dao ngoai dia ban phu trach, co s ton gido
hoic dia diem hgp phap da dang ky
Kinh gii:®. oo

Ho va tén nguoi A8 NENI e
CRUC VU, PRAM VI
Dia ban phu trachi.........oooii
Thudc t0 Chtr ... e
40 TS0

Ping ky giang dao ..."... v6i cac ndi dung sau:

| ) (0 S
TROT GIAN: Lo e e

Dia diem thue hi€n: .....ooiiiiiiiiiii e
Vin ban kém theo gdm: Chuong trinh t6 chirc; ndi dung; thanh phan tham duy.

NGUOI PE NGHI
(Ky, ghi ro ho tén, chuc vu)

Y Pia danh noi chire sdc, chd"c viéc, nha tu hanh hoat dong ton gido.

@ Co quan chuyén mén vé tin nguong, ton gido cap tinh noi dir kién gidng dao
doi véi viée giang dao cé quy mo 16 chirc & nhiéu huyén thudc mot tinh hodc ¢ nhiéu
tinh; Uy ban nhdn ddn cdp huyén doi véi viéc giang dao c6 quy mé té chirc & mot
huyén.

) T6 chire tén gido, té chire ton gido tric thude hodc t6 chire dwoc cdp chitng
nhan dang ky hoat dong ton giao.

D Gidng dao ngodi dia ban phu trdch, co sé ton gido hodc dia diém hop phdp da
dang ky.
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8. Thii tuc thong bao to chirc quyén gop ngoai dia ban mot xa nhung trong
dla ban m{t huyén, quan, thi xa, thanh pho thudc tlnh thanh pho thuoc thanh
pho truc thugc trung wong cua co sé tin ngudng, to chirc ton giao, to chirc ton
gido truc thudc

a) Trinh ty thuc hién:

Trude khi to chirc quyén gop 10 ngay,co so tin ngudng, t6 churc ton gido, tO
chue ton gido tryc thude to chire quyén gop ngoai dia ban mot xa nhung trong dia ban
mot huyén, quén, thi xa, :[hénh ph6 thugc tinh, thanh phé thugc thanh pho truc thude
trung uong thong bao bang van ban dén Uy ban nhan dan cap huyé¢n noi t6 chiic
quyén gop.

b) Thoi gian tlep nhan ho so va tra két qua: Sang tu 07 gio 00 dén 11 gio
30, chiéu tir 13 gid 30 dén 17 gio 00 (Tir thtr 2 dén thir 6 hang tudn, trir cac ngay 18,
Tét).

¢) Cach thirc thye hién: Gui van ban thong bao truc tiép tai BO phan tiép nhan
va tra két qua cap huyén; qua duong buu dién.

Vian ban thong bao phai c¢6 xac nhén cua Uy ban nhéan dan cip huyén. Néu gt
qua duong buu dién, ngay tiép nhén van ban thong bao dugc tinh theo ngay ghi trén
dau cong van dén.

Nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qua thuéc Uy ban nhan dan cap
huyén.

d) Thanh phin, so lwong ho so:

- Thanh phan hd so: Vin ban thong bao (theo mau) va cac tai liéu kém theo
(néu co).

- S6 lugng hd so: 01 (bo).

d) Thoi han giai quyét: Ngay sau khi Uy ban nhan din cip huyén nhan dugc
vin ban thong bao hop 18 (Thoi han giai quyét t6i da khong qua 05 ngay).

e) Péi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Co so tin ngudng, t6 churc ton
gido, to chirc ton gido truc thudc té chirc quyén gop ngoai dia ban mot xd nhung
trong dia ban mot huyén, quan, thi xa, thanh pho thudc tinh, thanh pho thudc thanh
phé truc thudc trung wong.

g) Co quan thyuc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cap huyén.
- Co quan tryc tiép thuc hién thu tuc hanh chinh: Phong Né6i vu.

- Murc d6 cung cép dich vu cong truc tuyén: Mitrc d0 2.

h) Két qua thywe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xac nhan ctia Uy ban
nhan dan cap huyén vé viéc ti€p nhan thong béo.
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Van pén thong bao dugc luu tai Ph(‘)ng Noi vu dé thuc hién cong tac quan ly
nha nude ve tin ngudng, ton gido va kiém tra viéc thuc hién cac ndi dung trong van
ban thong bao cua co sd tin ngudng, td chirc ton gido, to chirc ton gido truc thudc.

i) Lé phi: Khong co.

k) Tén mau don, miu to khai:

Thong bao vé viéc té chic quyén gop (Mau B47, Phu lyc Nghi dinh s
162/2017/ND-CP ngay 30 thang 12 nam 2017).

1) Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Truée khi t6 chie quyén gop 10 ngay, co s tin ngudng, t chirc ton gido, to
chue ton gido tryc thude to chirc quyén gop ngoai dia ban mot xa nhung trong dia ban
mot huyén, quan, thi xa, thanh ph6 thugc tinh, thanh pho thudc thanh pho truc thude
trung wong c6 trach nhi¢ém théng bao bang van ban dén Uy ban nhén déan cap huyén
noi to churc quyén gop.

- Hoat dong quyén gop cua co s¢ tin ngudng, t6 chirc ton gido, t6 chirc ton gido
truc thude phai cé sé sach thu, chi bao dam cong khai, minh bach. Tai sdn dugc quyén
gop phai dugc quan ly, str dung ding muc dich da thong bao, phuc vu cho hoat dong tin
ngudng, hoat dong ton gido va tir thi€n xa hoi.

- Khong dugc lgi dung danh nghia co so tin ngudng, t6 chirc t6n gido, t6 chirc t6n
giao truc thudc dé quyén goép nham truc o1 hoac trai muc dich quyén gop.

m) Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh:

- Luét Tin ngudng, ton gido (Luat sb 02/2016/QH14 ngay 18/11/2016).

- Nghi dinh s6 162/2017/ND-CP ngay 30/12/2017 cta Chinh phu quy dinh chi
tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Tin ngudng, ton gido.

- Thong tu sO 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong Chinh phu
hudng dan vé nghiép vu kiém soat thu tuc hanh chinh.
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‘ ] Miu B47
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

... ngay.....thing.....ndm... ...
THONG BAO

Ve viéc to chirc quyén gop

Kinh gui: .......... @,
Tén (chtinhoa): ........................... e,
Dia Chiie. e
NguoT dal di€n:. ... e
Hovatén:............ooooiiiiiiii, Nam sinh:...........cooiiiinieee,

Tén goi trong ton giao (NEU CON e,
Chtrc vy, pham Vi (neu CO)leiiiii i
S6 CMND/ S6 ho chiéu/S6 dinh danh canhan: ..o

Thong bao vé viée to chirc quyén gop véi cac ndi dung sau:

Muc dich quyen gOp:.........oooviiiiiiiiii
Dia ban td ChTC QUYEN ZOP:. ... et
CAach thlic qUYEN GOP:. . e
Thoi gian thuc hi€n qUYEn gOp:......c.ovriiiiiii e,
Phuong thirc quan 1y va st dung tai sdn dugc quyén gop:...................

NGUOI PAI DIEN ©
(Chit ky, ddu)

D Bia danh noi ¢ co SO tin nguong, 16 chirc t6n gido hodc 16 chire ton gido truc thudc.

@ Uy ban nhédn dén cdp tinh doz voi truong hop 16 chirc quyén gop vuot ra ngoaz dia
ban mét huyén; Uy ban nhdn déan cdp huyén doi véi truong hop té chirc quyén gép ngodi
dia ban mot xa nhung trong dia ban mot huyén, quan, thi xa, thanh pho thugc tinh, thanh
phé thuée thanh phé tryc thude trung wong; Uy ban nhdn ddn cdp xa doi véi truong hop t6
chike quyén gop trong dia ban mot xa.

Co so tin nguong, 16 chire tén gido hodc té chirc tén gido tric thudc. Doi véi to
chikc tén gido, t6 chirc ton gido triec thude, nguoi dai dién phdi ky tén va déng ddu.










